
BỘ MÔN ANH VĂN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 02 NĂM HỌC 2018-2019

Đợt 1, từ ngày 07/01/2019 đến ngày 30/06/2019

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Phòng
học

Thời gianGiáo viên
Đến
ngày

Từ
ngày

Tên lớp tín chỉTCTên học phần
Mã học

phần
TT

H 8. 01
Thứ 2(T1-3)
Thứ 2(T1-3)

Trịnh Thị Thương
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3701.1_L13.00Tiếng Anh P1NN3701.11

H 8. 02
H 9. 03

Thứ 4(T7-9)
Thứ 4(T7-9)

Bùi Thị Ngọc Thủy
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3701.1_L103.00Tiếng Anh P1NN3701.12

H 2. 01
H 6. 01

Thứ 3(T4-6)
Thứ 3(T4-6)

Nguyễn Thị Hòa
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3701.1_L23.00Tiếng Anh P1NN3701.13

H 3. 03
H 5. 03

Thứ 5(T4-6)
Thứ 5(T4-6)

Trần Thị Dung
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3701.1_L43.00Tiếng Anh P1NN3701.14

H 11. 02
Thứ 7(T1-3)
Thứ 7(T1-3)

Đặng Minh ANh
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3701.1_L73.00Tiếng Anh P1NN3701.15

H 11. 02
H 8. 05

Thứ 2(T4-6)
Thứ 2(T4-6)

Hồ Phương Thảo
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3702.1_L13.00Tiếng Anh P2NN3702.16

H 5. 03
H 11. 05

Thứ 6(T4-6)
Thứ 6(T4-6)

Mai Lan Phương
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3702.1_L53.00Tiếng Anh P2NN3702.17

H 10. 05
Thứ 2(T10-12)
Thứ 2(T10-12)

Nguyễn Thị Vân Hà
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3702.1_L63.00Tiếng Anh P2NN3702.18

H 11. 02
Thứ 2(T1-3)
Thứ 2(T1-3)

Trần Thị Dung
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.1_L13.00Tiếng Anh tăng cường P1NN3700.19

H 11. 02
H 9. 05

Thứ 4(T7-9)
Thứ 4(T7-9)

Trịnh Thị Thương
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.1_L103.00Tiếng Anh tăng cường P1NN3700.110

H 9. 05
H 10. 04

Thứ 5(T10-12)
Thứ 5(T10-12)

Nguyễn Thị Lam Giang
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.1_L113.00Tiếng Anh tăng cường P1NN3700.111

H 10. 04
Thứ 6(T7-9)
Thứ 6(T7-9)

Nguyễn Thị Lam Giang
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.1_L123.00Tiếng Anh tăng cường P1NN3700.112

H 11. 05
H 10. 04

Thứ 7(T10-12)
Thứ 7(T10-12)

Chu Anh Đạt
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.1_L133.00Tiếng Anh tăng cường P1NN3700.113

H 11. 05
H 10. 04

Thứ 7(T7-9)
Thứ 7(T7-9)

Nguyễn Thị Vân Hà
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.1_L143.00Tiếng Anh tăng cường P1NN3700.114

H 2. 02
H 3. 03
H 5. 03
H 3. 04

Thứ 3(T4-6)
Thứ 3(T4-6)
Thứ 3(T4-6)
Thứ 3(T4-6)

Trần Thị Mai Phương

27/1
24/2
26/5
17/3

21/1
11/2
1/4
25/2

NN3700.1_L23.00Tiếng Anh tăng cường P1NN3700.115

H 8. 03
H 8. 01

Thứ 5(T4-6)
Thứ 5(T4-6)

Nguyễn Thị Lam Giang
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.1_L43.00Tiếng Anh tăng cường P1NN3700.116

H 11. 04
Thứ 6(T4-6)
Thứ 6(T4-6)

Trần Thị Dung
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.1_L63.00Tiếng Anh tăng cường P1NN3700.117

H 8. 02
H 11. 05

Thứ 2(T7-9)
Thứ 2(T7-9)

Phạm Lê Hoa
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.1_L83.00Tiếng Anh tăng cường P1NN3700.118

H 4. 02
H 8. 02

Thứ 3(T10-12)
Thứ 3(T10-12)

Trần Thị Dung
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.1_L93.00Tiếng Anh tăng cường P1NN3700.119

H 2. 04
H 8. 01

Thứ 2(T4-6)
Thứ 2(T4-6)

Phạm Lê Hoa
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.2_L13.00Tiếng Anh tăng cường P2NN3700.220



Phòng
học

Thời gianGiáo viên
Đến
ngày

Từ
ngày

Tên lớp tín chỉTCTên học phần
Mã học

phần
TT

H 11. 04
H 7. 04

Thứ 6(T10-12)
Thứ 6(T10-12)

Hồ Phương Thảo
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.2_L103.00Tiếng Anh tăng cường P2NN3700.221

H 9. 05
H 2. 04

Thứ 3(T1-3)
Thứ 3(T1-3)

Trịnh Thị Thương
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.2_L23.00Tiếng Anh tăng cường P2NN3700.222

H 5. 03
H 8. 03

Thứ 4(T4-6)
Thứ 4(T4-6)

Nguyễn Thị Lam Giang
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.2_L33.00Tiếng Anh tăng cường P2NN3700.223

H 2. 04
H 10. 04

Thứ 5(T1-3)
Thứ 5(T1-3)

Trịnh Thị Thương
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.2_L43.00Tiếng Anh tăng cường P2NN3700.224

H 10. 05
Thứ 6(T4-6)
Thứ 6(T4-6)

Hồ Phương Thảo
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.2_L53.00Tiếng Anh tăng cường P2NN3700.225

H 9. 02
H 8. 02

Thứ 3(T7-9)
Thứ 3(T7-9)

Nguyễn Thị Hòa
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.2_L63.00Tiếng Anh tăng cường P2NN3700.226

H 11. 04
H 9. 02

Thứ 4(T10-12)
Thứ 4(T10-12)

Chu Anh Đạt
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.2_L83.00Tiếng Anh tăng cường P2NN3700.227

H 4. 04
H 5. 04

Thứ 5(T7-9)
Thứ 5(T7-9)

Phạm Lê Hoa
17/3
26/5

21/1
1/4

NN3700.2_L93.00Tiếng Anh tăng cường P2NN3700.228

H 9. 05
H 8. 01

Thứ 2(T4-6)
Thứ 7(T4-6)

Trịnh Thị Thương
17/3
17/3

11/2
11/2

NN3701.22.00Tiếng Việt P1NN3701.229

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2019


